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DỰ THẢO


NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy
trên địa bàn thành phố Hải Phòng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ ….

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 87/2025/QH15 ngày 01/7/2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15, ngày 25/6/2025;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025;
Căn cứ Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 14/5/2020; 
Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; 
Căn cứ Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; 
Căn cứ Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;
Xét Tờ trình số ….../TTr-UBND ngày …. tháng …. năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra số ....../BC-BPC ngày …. tháng …. năm 2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo giải trình, tiếp thu số …../BC-UBND ngày …… của Ủy ban nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

[bookmark: _heading=h.e1y5tsqq5yqg]QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng, bao gồm:
1. Lực lượng trực tiếp thực hiện công tác công tác bắt giữ, khởi tố bị can phạm tội về ma túy trên địa bàn thành phố, gồm:
a) Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý thuộc Công an thành phố.
b) Lực lượng đấu tranh phòng, chống ma tuý thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.
c) Lực lượng đấu tranh phòng, chống ma tuý thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma tuý số 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển.
d) Lực lượng đấu tranh phòng, chống ma tuý thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.
đ) Lực lượng đấu tranh phòng, chống ma tuý thuộc Hải đoàn Biên phòng 38 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đóng quân trên địa bàn thành phố.
e) Lực lượng đấu tranh phòng, chống ma tuý thuộc Chi Cục Hải quan khu vực III.
2. Cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác tham mưu phòng, chống ma túy.
3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy trên địa bàn thành phố.
4. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân theo thẩm quyền tham gia kiểm sát điều tra, thực hành quyền công tố, xét xử các bị can phạm tội về ma túy và tham gia họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở  bắt buộc.
5. Cán bộ, chiến sĩ, người lao động thuộc Công an thành phố làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy; người cai nghiện ma túy bắt buộc; người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; người sử dụng ma túy đang bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; người cai nghiện tại tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
6. Người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng động; người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã.
Điều 2. Nội dung và mức hỗ trợ một số lực lượng phòng, chống ma túy
1. Hỗ trợ một lần bằng tiền cho lực lượng trực tiếp bắt giữ,  khởi tố bị can phạm tội về ma túy được quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự hiện hành, mức hỗ trợ như sau:
a) Bắt giữ, khởi tố bị can phạm tội về ma túy nghiêm trọng 10.000.000 đồng/bị can;
b) Bắt giữ, khởi tố bị can phạm tội về ma túy rất nghiêm trọng: 15.000.000 đồng/bị can;
c) Bắt giữ, khởi tố bị can phạm tội về ma túy đặc biệt nghiêm trọng: 20.000.000 đồng/bị can;
* Đối với vụ án, đường dây hoặc chuyên án do nhiều cơ quan phối hợp thực hiện: Cơ quan chủ trì thực hiện được hỗ trợ 70% kinh phí, cơ quan phối hợp được hỗ trợ 30% kinh phí (Trường hợp trong vụ án, đường dây hoặc chuyên án có nhiều cơ quan phối hợp thì các cơ quan phối hợp được chi hỗ trợ như nhau trong tổng số 30% kinh phí hỗ trợ cho cơ quan phối hợp). Căn cứ tính chất vụ án và số lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia, Thủ trưởng cơ quan chủ trì quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho các cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
2. Hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác tham mưu phòng, chống ma túy: 2 lần mức lương cơ sở/người/tháng.
3. Hỗ trợ một lần bằng tiền đối với xã, phường, đặc khu được công nhận đạt tiêu chuẩn: “Xã, phường, đặc khu không ma túy”: 200.000.000 đồng/xã, phường, đặc khu.
4. Hỗ trợ một lần bằng tiền cho lực lượng trực tiếp bắt giữ đối tượng truy nã phạm tội về ma túy, mức hỗ trợ như sau:
a) Bắt đối tượng truy nã ở trong nước: 20.000.000 đồng/đối tượng.
b) Bắt đối tượng truy nã ở nước ngoài: 50.000.000 đồng/đối tượng.
* Đối với các đối tượng truy nã do nhiều cơ quan phối hợp bắt giữ, cơ quan chủ trì bắt giữ được hỗ trợ 70% kinh phí, cơ quan phối hợp được hỗ trợ 30% kinh phí. Căn cứ tính chất vụ án và số lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia, Thủ trưởng cơ quan chủ trì quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho các cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
5. Hỗ trợ một lần bằng tiền cho Viện Kiểm sát nhân dân tham gia kiểm sát điều tra, thực hành quyền công tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy và tham gia họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, mức hỗ trợ cụ thể như sau:
a) Bị can phạm tội về ma túy nghiêm trọng: 2.000.000 đồng/bị can;
b) Bị can phạm tội về ma túy rất nghiêm trọng: 3.000.000 đồng/bị can;
c) Bị can phạm tội về ma túy đặc biệt nghiêm trọng: 4.000.000 đồng/bị can;
d) Tham gia họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 100.000 đồng/người/phiên họp.
6. Hỗ trợ một lần bằng tiền cho Tòa án nhân dân thực hiện nhiệm vụ xét xử các bị cáo tội phạm ma tuý và tham gia họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, mức hỗ trợ cụ thể như sau:
a) Bị cáo phạm tội về ma túy nghiêm trọng: 2.000.000 đồng/bị cáo;
b) Bị cáo phạm tội về ma túy rất nghiêm trọng: 3.000.000 đồng/bị cáo;
c) Bị cáo phạm tội về ma túy đặc biệt nghiêm trọng: 4.000.000 đồng/bị cáo;
d) Tham gia họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 100.000 đồng/người/phiên họp.
Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy
1. Chế độ đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc và người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc:
a) Định mức tiền ăn hàng tháng bằng 0,8 mức lương cơ sở hiện hành. Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên đán người cai nghiện được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với người cai nghiện bị ốm do Trưởng cơ sở cai nghiện ma túy quyết định theo chỉ định của nhân viên y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.
b) Định mức tiền chăn, màn chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân hàng năm của người cai nghiện bắt buộc bằng 0,9 lần mức lương cơ sở hiện hành. Hỗ trợ tiền băng vệ sinh đối với người cai nghiện nữ: 50.000 đồng/ người/ tháng.
c) Chi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí khác ngoài thời gian học tập, lao động: 200.000/người/năm.
d) Chi hỗ trợ người cai nghiện bắt buộc chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương nơi cư trú:
- Tiền ăn: 70.000 đồng/người/ngày trong những ngày đi đường tối đa không quá 3 ngày.
- Tiền tàu xe: mức hỗ trợ theo giá phương tiện công cộng phổ thông;
- Cấp 01 (một) bộ quần áo thường (nếu họ không có): định mức quần áo thanh toán theo hóa đơn thực tế nhưng tối đa không quá 400.000 đồng/bộ (đối với quần áo mùa hè) hoặc 600.000 đồng/bộ (đối với quần áo mùa đông).
2. Chế độ  đối với người cai nghiện tự nguyện trong cơ sở cai nghiện ma túy:
a) Hỗ trợ 100% chi phí cai nghiện ma túy và thuốc chữa bệnh thông thường cho người cai nghiện ma túy tự nguyện bằng định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
b) Chế độ hỗ trợ tiền ăn hàng tháng; tiền chăn màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân hàng năm; tiền điện, nước sinh hoạt; tiền hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi, giải trí khác, cụ thể như sau:
- Tiền ăn: 0,8 mức lương cơ sở/người/tháng (Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết Nguyên đán người cai nghiện được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với người cai nghiện bị ốm do Trưởng cơ sở cai nghiện quyết định theo chỉ định của nhân viên y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường).
- Tiền chăn màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân: 0,9 mức lương cơ sở/người/năm. Hỗ trợ tiền băng vệ sinh đối với người cai nghiện nữ: 50.000 đồng/người/tháng
- Tiền điện, nước sinh hoạt: 100.000 đồng/người/tháng.
- Tiền hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác: 200.000 đồng/người/năm.
- Hỗ trợ chi phí khám sức khỏe định kỳ và chi phí học nghề bằng mức ngân sách Trung ương hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc.
3. Hỗ trợ đối với người sử dụng trái phép chất ma túy đang bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập
a) Mức hỗ trợ tiền ăn hằng ngày là 0,027 mức lương cơ sở hiện hành (Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết Nguyên đán người cai nghiện được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn trong những ngày bị ốm do Trưởng cơ sở cai nghiện quyết định theo chỉ định của nhân viên y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường).
b) Mức hỗ trợ tiền điện, nước sinh hoạt: Chi theo thực tế phát sinh và hóa đơn, chứng từ hợp pháp, tối đa không vượt mức 100.000 đồng/người/tháng.
c) Mức hỗ trợ tiền chăn màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với nữ: mức chi theo chi phí thực tế phát sinh và hóa đơn, chứng từ hợp pháp, tối đa không vượt mức 500.000đ/người/lần.
4. Chế độ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
Hỗ trợ 01 lần kinh phí cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi hoàn thành ít nhất 03 giai đoạn theo quy định tại Điều 22, 23, 24 của Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy: Mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương cơ sở hiện hành.
5. Chế độ đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng; người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã theo Quyết định phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bằng 0,4 mức lương cơ sở/người/tháng. Căn cứ số lượng người cai nghiện tự nguyện tại gia đình cộng đồng, số người bị quản lý sau cai nghiện ma túy hằng năm trên địa bàn, cứ 10 người nêu trên trở xuống, Ủy ban nhân dân cấp xã phân công 01 người trực tiếp theo dõi, quản lý. Thời gian được hưởng mức hỗ trợ tính từ ngày có quyết định phân công cho đến khi kết thúc nhiệm vụ.
6. Hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, viên chức, người lao động thuộc Công an thành phố làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập: 2 lần mức lương cơ sở/người/ tháng.
Điều 4: Điều kiện, hồ sơ thực hiện hỗ trợ và chế độ thanh toán
1. Điều kiện
a) Đối với công tác bắt giữ, điều tra, truy tố, xét xử bị can, bị cáo phạm tội về ma túy: Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi các cơ quan hoàn thành xong việc bắt giữ, khởi tố, truy tố, xét xử bị can, bị cáo về ma túy theo chức năng của cơ quan mình.
b) Đối với công tác họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở  bắt buộc: Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi các cơ quan hoàn thành xong họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở  bắt buộc và Tòa án ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
c) Đối với các xã, phường, đặc khu được công nhận đạt tiêu chuẩn “Xã, phường, đặc khu không ma túy”: Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi có Quyết định công nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
d) Đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác tham mưu phòng, chống ma túy và cán bộ, chiến sĩ, hợp đồng lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập: Việc hỗ trợ được thực hiện kể từ khi có quyết định điều động, bố trí công tác tại Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố hoặc kể từ khi có quyết định điều động, bố trí công tác (đối với cán bộ, chiến sĩ) và ký hợp đồng lao động với Công an thành phố (đối với lao động hợp đồng) làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.
đ) Đối với người cai nghiện bắt buộc và người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc: Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại các Cơ sở cai nghiện thuộc Công an thành phố theo Quyết định của Tòa án nhân dân hoặc áp dụng biện pháp quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định của Trưởng Công an cấp xã.
e) Đối với người cai nghiện tự nguyện: Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi ký hợp đồng cai nghiện tự nguyện tại các Cơ sở cai nghiện công lập.
g) Đối với người sử dụng trái phép chất ma túy đang bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập: Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tiếp nhận người sử dụng trái phép chất ma túy đang bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện theo đề nghị của Công an cấp xã hoặc đơn tự nguyện xác định tình trạng nghiện của cá nhân.
h) Đối với người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng: Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi hoàn thành ít nhất 03 giai đoạn theo quy định tại Điều 22, 23, 24 của Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.
h) Đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng; người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã: Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng; người bị quản lý sau cai nghiện ma túy.
2. Hồ sơ 
a) Trường hợp hỗ trợ theo Khoản 1 Điều 2: Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính) và bản sao các tài liệu sau: Báo cáo kết quả bắt giữ vụ án; Quyết định khởi tố vụ án; Quyết định khởi tố bị can.
b) Trường hợp hỗ trợ theo Khoản 2 Điều 2 và Khoản 6, Điều 3: Công an thành phố có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính) và bản sao các tài liệu: Quyết định điều động, bố trí công tác tại Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hoặc Quyết định điều động, bố trí công tác (đối với cán bộ, chiến sĩ), Hợp đồng lao động (đối với lao động hợp đồng) làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.
c) Trường hợp hỗ trợ theo Khoản 3 Điều 2: Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính) và bản sao Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công nhận địa bàn xã, phường, đặc khu không ma túy.
d) Trường hợp hỗ trợ theo Khoản 4 Điều 2: Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính) và bản sao các tài liệu sau: Quyết định truy nã; biên bản bắt người đang bị truy nã/Biên bản tiếp nhận người bị truy nã ra đầu thú hoặc Quyết định đình nã; Biên bản giao nhận người bị bắt; Quyết định cử cán bộ công tác tại nước ngoài của cấp có thẩm quyền (đối với trường hợp bắt đối tượng truy nã lẩn trốn ở nước ngoài).
đ) Trường hợp hỗ trợ theo khoản 5 Điều 2: Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thực hiện nhiệm vụ có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính) và bản sao các tài liệu sau: Quyết định truy tố bị can; Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (trường hợp hỗ trợ theo điểm a, b, c); biên bản họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở  bắt buộc và Quyết định của Tòa án nhân dân áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (trường hợp hỗ trợ theo điểm d).
e) Trường hợp hỗ trợ theo khoản 6 Điều 2: Cơ quan Tòa án nhân dân thực hiện nhiệm vụ có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính) và bản sao các tài liệu sau: Quyết định đưa vụ bị cáo xét xử; Bản án của Tòa án nhân dân (trường hợp hỗ trợ theo điểm a, b, c); biên bản họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở  bắt buộc và Quyết định của Tòa án nhân dân áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (trường hợp hỗ trợ theo điểm d).
g) Trường hợp hỗ trợ theo khoản 1 Điều 3: Công an thành phố có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính); danh sách người cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện (01 bản chính) và bản sao các tài liệu sau: Quyết định của Tòa án nhân dân về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; biên bản bàn giao người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
h) Trường hợp hỗ trợ theo khoản 2 Điều 3: Công an thành phố có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính); danh sách người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện (01 bản chính) và bản sao các tài liệu sau: Hợp đồng cai nghiện tự nguyện; biên bản bàn giao người đăng ký cai nghiện tự nguyện.
i) Trường hợp hỗ trợ theo khoản 3 Điều 3: Công an thành phố có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính); danh sách người người sử dụng trái phép chất ma túy đang bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập (01 bản chính) và bản sao các tài liệu sau: Văn bản đề nghị xác định tình trạng nghiện của Công an cấp xã hoặc đơn tự nguyện xác định tình trạng nghiện của cá nhân và biên bản bàn giao người xác định tình trạng nghiện.
k) Trường hợp hỗ trợ theo khoản 4 Điều 3: Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính); danh sách người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (01 bản chính) và bản sao các tài liệu sau: Quyết định về việc áp dụng biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; Hợp đồng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
l) Trường hợp hỗ trợ theo khoản 5 Điều 3: Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính); danh sách người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng; người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã và bản sao Quyết định phân công giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng; người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã.
3. Chế độ thanh toán
a) Việc chi trả khoản tiền hỗ trợ cho các đơn vị có liên quan quy định tại khoản 1, 3, 4 5, 6 Điều 2 được thực hiện định kỳ vào tháng cuối hàng quý (04 lần/năm)
b) Việc chi trả khoản tiền hỗ trợ cho các cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 2; khoản 5, 6 Điều 3 được thực hiện định kỳ hằng tháng.
Điều 5: Kinh phí thực hiện
Từ nguồn ngân sách thành phố.
Điều 6: Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố: ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa … , Kỳ họp thứ …... thông qua ngày ….. tháng ….. năm 2026, có hiệu lực kể từ ngày    /   /    đến hết ngày    /    /  . Sau thời hạn nêu trên, các cơ quan sẽ đánh giá, tổng kết 05 năm thực hiện và đề xuất chính sách ở giai đoạn tiếp theo.

	Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH; Chính phủ;
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Vụ Pháp chế (Bộ TC);
- Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH);
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND, UBNDTP;
- Đoàn ĐBQH TP HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban của HĐND TP;
- Đại biểu HĐNDTP khóa XVI;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- TTĐU các xã, phường, đặc khu;
- TT HĐND, UBND các xã, phường, đặc khu;
- Công báo HP, Cổng TTĐT TP;
- Đài PTTH HP, Báo HP;
- Các CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND;
- CVP, các PCVP HĐND TP;
- Lưu: VT, HSKH.
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